
 
 

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP 

BV PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-BVPHCN Đồng Tháp, ngày 23 tháng 7 năm 2024 

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ 

Về việc chào giá mặt hàng mua sắm vật tư dụng cụ vệ sinh 
 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp 

 

Bệnh viện Phục hồi Chức năng có nhu cầu khảo sát giá vật tư dụng cụ vệ 

sinh năm 2024, kính mời các Đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo 

yêu cầu dưới đây. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng 

Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị, Bệnh viện Phục hồi chức năng Tỉnh Đồng 

Tháp (Số 167, đường Tôn Đức Thắng, phường 1. TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp). 

SĐT: 02773.871.635 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp tại Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị, Bệnh viện Phục 

hồi chức năng Tỉnh Đồng Tháp (Số 167, đường Tôn Đức Thắng, phường 1. TP. 

Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp). 

Nhận qua email: bvphcndt@yahoo.com.vn 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: kể từ ngày thông báo đến trước 17 giờ 00 

ngày 01 tháng 8 năm 2024. Bảng chào giá/báo giá được bỏ vào phong bì dán kín, 

bản giấy có ký tên, đóng dấu. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục, số lượng, mô tả hàng hóa (đính kèm). 

Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của 

hàng hóa phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp 

báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc 

nâng khống giá. 

mailto:bvphcndt@yahoo.com.vn


2. Địa điểm thực hiện hợp đồng: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đồng 

Tháp. Địa chỉ: 167 Tôn Đức Thắng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp. 

3. Chào giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận 

chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu. (đồng thời kèm theo hồ 

sơ năng lực) 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng 

5. Loại hợp đồng: trọn gói 

6. Thời hạn thanh toán: 90 ngày kể từ khi cung cấp đầy đủ các chứng từ 

thanh quyết toán cho bệnh viện. 

Bệnh viện trân trọng kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp tham gia 

chào giá hàng hóa./. 

 

Nơi nhận: 
- Các nhà thầu; 

- Trang web BVPHCN;  

- Lưu VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Mai Ngọc Lành 

 



 
 

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP 

BV. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

DANH MỤC HÀNG HOÁ 

(Phụ lục đính kèm Thông báo số           /TB-BVPHCN ngày 23 tháng 7 năm 2024 của Bệnh viện PHCN) 

 

 
Số 

TT 
Tên hàng hóa Tiêu chuẩn và mô tả hàng hoá 

Số lượng 

dự kiến 

Đơn 

vị  
Ghi chú 

1 Bàn chải chà sàn  Kích thước: 11cmx5cm, chất liệu; nhựa, lông cứng hoặc tương đương 50 Cái  

2 Bột giặt 6kg Bột Giặt Omo 6kg hoặc tương đương 40 Bịch  

3 Cây Cọ Sơn Cán Nhựa số 2  Cọ quét sơn cán nhựa Lông đầu cọ mềm size: 5cm hoặc tương đương 45 Cây  

4 Cây Chà Bồn Cầu ển Nhựa  Kích thước: Chiều dài 40cm, chất liệu: nhựa hoặc tương đương 60 Cây  

5 
Cây Lau Bẹ San Hô Inox- Bông 

Lau  

Kích thước: cây dài 1,5m. Bản lau: 45cm x 15cm + Bông lau: sợi Mycrofiber 

siêu thấm xanh dương hoặc tương đương 
15 Cây  

6 
Cây gạt nước, đẩy nước, cào nước 

inox  

Kích thước: cây dài 1,4m. Miếng gạt nước dài 45cm x cao 12cm đen hoặc tương 

đương 
5 cây  

7 Cây gấp rác 50 cm Kích thước: dài 40cm, inox hoặc tương đương 10 cây  

8 Cây thụt thông bồn cầu, cống  
Kích thước: 15cm x 45cm, chất liệu: 

 nhựa hoặc tương đương 
10 Cây  

9 Cước nhôm (bịt 10 miếng nhỏ) Được làm từ những sợi thép nhỏ, mềm hoặc tương đương 15 Bịch  

10 Cước xanh nhám lớn  Kích cỡ: 20cmx15cm Chủng loại: Miếng xanh hoặc tương đương 30 Miếng  

11 Chai sơn xịt  Kích thước:20cm x 6cm, dung tích 300ml, màu trắng 2 chai  



Số 

TT 
Tên hàng hóa Tiêu chuẩn và mô tả hàng hoá 

Số lượng 

dự kiến 

Đơn 

vị  
Ghi chú 

12 Chai sơn xịt  Kích thước:20cm x 6cm, dung tích 300ml, màu xanh dương 2 chai  

13 Chét, lưỡi hái 
Kích thước:49cm, Cán được làm bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, Lưỡi liềm 

được làm từ tấm thép mangan hợp kim 
4 cái  

14 Chổi cỏ cán nhựa hàng dày  
Kích thước: dài 63cm x rộng 25cm, Chổi bông cỏ cuốn dây kẽm, có bọc nhựa, 

đầu lót dây nilon màu hoặc tương đương 
80 Cây  

15 Chổi nhựa quét nước nhà tắm  
Kích thước: 130 x 36 cm, Chất liệu: nhựa, cán cầm inox dày, đầu cán có lỗ tròn 

để móc. 
25 Cây  

16 Chổi quét bụi lớn  
Kích thước: 70 cm, Chất liệu: nilon siêu mịn, cán cầm nhựa, đầu cán có lỗ tròn 

để móc hoặc tương đương 
10 Cây  

17 Chổi quét mạng nhện 
Kích thước: 1,1 – 3m, Cấu tạo gồm 3 ống inox dày, cọng chổi chất liệu nhựa 

hoặc tương đương 
2 Cây  

18 Chổi tàu dừa  Kích thước: 10x90 cm, Chất liệu: cọng tàu dừa hoặc tương đương 10 Cây  

19 Gáo múc nước  Chất liệu: nhựa, có cán cầm hoặc tương đương 20 Cái  

20 Găng tay cao su  Găng tay Cao Su size XL, dài đến khuỷu tay hoặc tương đương 100 Cặp  

21 Ky hốt rác   Kích thước: dài: 63,5 x 30 x 30 cm, nhựa màu xanh hoặc tương đương 20 Cái  

22 Khăn lau đa năng  
Kích thước: 35cm x 40cm, Chất liệu: Vải Microfiber siêu mềm mịn Homeinno 

hoặc tương đương 
30 Cái  

23 Khăn lau đa năng  
Kích thước: 50cm x 60cm, Chất liệu: Vải Microfiber siêu mềm mịn Homeinno 

hoặc tương đương 
10 Cái  

24 Nước giặt   Nước giặt Omo 2kg hoặc tương đương 170 Bịch  

25 Nước lau kính  Nước lau kính Gift 580 hoặc tương đương 65 Chai  

26 Nước lau sàn 
Nước lau sàn Sunlight Hương Hoa Thiên Nhiên, Trọng lượng: 3.8Kg hoặc tương 

đương 
65 Can  



Số 

TT 
Tên hàng hóa Tiêu chuẩn và mô tả hàng hoá 

Số lượng 

dự kiến 

Đơn 

vị  
Ghi chú 

27 Nước tẩy thái  Nước tẩy bồn cầu Okay hồng 960ml hoặc tương đương 95 Chai  

28 Nước thông cầu  Khối lượng:1,4 kg, PSG cực mạnh hoặc tương đương 40 chai  

29 Nước thông cống  Khối lượng:1,4 kg, PSG cực mạnh hoặc tương đương 40 chai  

30 Ray lược thuốc bắc 
Kích thước: Ray 12cm: dài 26cm, đường kính 12cm, 

 cao 5cm, bằng inox hoặc tương đương 
2 cái  

31 Tấm lau san hô   Kích thước: 45cm x 15cm, Giẻ lau sợi san hô mềm hoặc tương đương 120 Miếng  

32 Thảm vải sàn nhà nhà Kích thước: 40cm x 35cm hoặc tương đương 150 Tấm  

33 Thùng đựng rác  
Kích thước (DxRxC): 29 x 27 x 35 (cm), Thùng rác y tế 15 lít được làm từ nhựa 

HDPE, màu xanh 
15 cái  

34 Thùng đựng rác  
Kích thước (DxRxC): 45 x 33 x 34 (cm), Thùng rác y tế 25 lít được làm từ nhựa 

HDPE, màu xanh 
25 cái  

35 
Thùng nước để nhà vệ sinh bệnh 

nhân loại 20 lít 
Kích thước: cao 33 cm, đường kính 102 cm; Chất liệu: PP, HDPE nguyên sinh 15 cái  

36 Ủng cao su  Chiều cao ủng: 33cm, Chất liệu: Nhựa PVC; Trọng lượng:0.4 KG/đôi, màu đen 15 đôi  
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